	
	                       ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I.


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Mã đề 001:

Câu 17 (0,5 điểm): Đề xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Học sinh chọn 1 trong 2 cách, nếu đúng được 0,5 điểm.
	

	C1: Hai bạn đứng cạnh nhau trên mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vuông góc từ đỉnh đầu bạn này sang bên bạn kia. Nếu thước vượt qua bạn kia thì bạn này cao hơn, không qua thì thấp hơn. 

Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp đo chiều cao từng bạn rồi so sánh kết quả với nhau.
	0,5


Câu 18 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”
	Đáp án
	Biểu điểm

	Nếu đất được phơi khô (“đất nỏ”) sẽ thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều nước và muối khoáng cung cấp cho cây, ví như cây được bón thêm phân
	1,5


Câu 19 (2 điểm): Quang hợp là gì? Nêu vai trò của quang hợp đối với cây xanh và các sinh vật khác.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Quang hợp là quá trình mà cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để tạo ra các chất hữu cơ (đường, tinh bột...), đồng thời nhả ra khí oxi.
	1

	Quang hợp cung cấp thức ăn cho cây xanh và các sinh vật khác. Ngoài ra, quang hợp còn cung cấp khí oxi cần cho sự sống của các sinh vật.
	1


Câu 20 (2 điểm): Em hãy chỉ ra sự giống và khác nhau của: nước, hơi nước, nước đá. Nước tồn tại ở những trạng thái (thể) nào?xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Giống nhau: đều cùng một chất.
	1

	Khác nhau: chúng ở những trạng thái khác nhau.
Nước tồn tại ở những trạng thái: rắn, lỏng, hơi.
	1


Mã đề 002:

Câu 17 (2 điểm): Quang hợp là gì? Nêu vai trò của quang hợp đối với cây xanh và các sinh vật khác.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Quang hợp là quá trình mà cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để tạo ra các chất hữu cơ (đường, tinh bột...), đồng thời nhả ra khí oxi.
	1

	Quang hợp cung cấp thức ăn cho cây xanh và các sinh vật khác. Ngoài ra, quang hợp còn cung cấp khí oxi cần cho sự sống của các sinh vật.
	1


Câu 18 (2 điểm): Em hãy chỉ ra sự giống và khác nhau của: nước, hơi nước, nước đá. Nước tồn tại ở những trạng thái (thể) nào?xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Giống nhau: đều cùng một chất.
	1

	Khác nhau: chúng ở những trạng thái khác nhau.
Nước tồn tại ở những trạng thái: rắn, lỏng, hơi.
	1


Câu 19 (0,5 điểm): Đề xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Học sinh chọn 1 trong 2 cách, nếu đúng được 0,5 điểm.
	

	C1: Hai bạn đứng cạnh nhau trên mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vuông góc từ đỉnh đầu bạn này sang bên bạn kia. Nếu thước vượt qua bạn kia thì bạn này cao hơn, không qua thì thấp hơn. 

Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp đo chiều cao từng bạn rồi so sánh kết quả với nhau.
	0,5


Câu 20 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”
	Đáp án
	Biểu điểm

	Nếu đất được phơi khô (“đất nỏ”) sẽ thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều nước và muối khoáng cung cấp cho cây, ví như cây được bón thêm phân
	1,5


Mã đề 003:

Câu 17 (0,5 điểm): Đề xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Học sinh chọn 1 trong 2 cách, nếu đúng được 0,5 điểm.
	

	C1: Hai bạn đứng cạnh nhau trên mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vuông góc từ đỉnh đầu bạn này sang bên bạn kia. Nếu thước vượt qua bạn kia thì bạn này cao hơn, không qua thì thấp hơn. 

Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp đo chiều cao từng bạn rồi so sánh kết quả với nhau.
	0,5


Câu 18 (2 điểm): Em hãy chỉ ra sự giống và khác nhau của: nước, hơi nước, nước đá. Nước tồn tại ở những trạng thái (thể) nào?xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Giống nhau: đều cùng một chất.
	1

	Khác nhau: chúng ở những trạng thái khác nhau.
Nước tồn tại ở những trạng thái: rắn, lỏng, hơi.
	1


Câu 19 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”
	Đáp án
	Biểu điểm

	Nếu đất được phơi khô (“đất nỏ”) sẽ thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều nước và muối khoáng cung cấp cho cây, ví như cây được bón thêm phân
	1,5


Câu 20 (2 điểm): Quang hợp là gì? Nêu vai trò của quang hợp đối với cây xanh và các sinh vật khác.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Quang hợp là quá trình mà cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để tạo ra các chất hữu cơ (đường, tinh bột...), đồng thời nhả ra khí oxi.
	1

	Quang hợp cung cấp thức ăn cho cây xanh và các sinh vật khác. Ngoài ra, quang hợp còn cung cấp khí oxi cần cho sự sống của các sinh vật.
	1


Mã đề 004:

Câu 17 (2 điểm): Em hãy chỉ ra sự giống và khác nhau của: nước, hơi nước, nước đá. Nước tồn tại ở những trạng thái (thể) nào?xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Giống nhau: đều cùng một chất.
	1

	Khác nhau: chúng ở những trạng thái khác nhau.
Nước tồn tại ở những trạng thái: rắn, lỏng, hơi.
	1


Câu 18 (0,5 điểm): Đề xuất  phương án để so sánh chiều cao của hai học sinh?
	Đáp án
	Biểu điểm

	Học sinh chọn 1 trong 2 cách, nếu đúng được 0,5 điểm.
	

	C1: Hai bạn đứng cạnh nhau trên mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vuông góc từ đỉnh đầu bạn này sang bên bạn kia. Nếu thước vượt qua bạn kia thì bạn này cao hơn, không qua thì thấp hơn. 

Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp đo chiều cao từng bạn rồi so sánh kết quả với nhau.
	0,5


Câu 19 (2 điểm): Quang hợp là gì? Nêu vai trò của quang hợp đối với cây xanh và các sinh vật khác.
	Đáp án
	Biểu điểm

	Quang hợp là quá trình mà cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để tạo ra các chất hữu cơ (đường, tinh bột...), đồng thời nhả ra khí oxi.
	1

	Quang hợp cung cấp thức ăn cho cây xanh và các sinh vật khác. Ngoài ra, quang hợp còn cung cấp khí oxi cần cho sự sống của các sinh vật.
	1


Câu 20 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”
	Đáp án
	Biểu điểm

	Nếu đất được phơi khô (“đất nỏ”) sẽ thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều nước và muối khoáng cung cấp cho cây, ví như cây được bón thêm phân
	1,5


4

